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Ậ

P
 T

Ố
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1 1827263001 Bùi Quang Tuấn Anh 06/06/1989 Đà Nẵng Nam 7,9 6,43 2,51 6,52 2,56 Khá

2 1826263002 Đinh Thị Tú Anh 14/08/1992 Hà Tĩnh Nữ 8,4 7,30 3,03 7,38 3,07 Khá

3 1827263003 Lê Việt Anh 20/07/1987 Nghệ An Nam 8,2 8,29 3,66 8,28 3,66 Xuất sắc

4 1826263005 Trần Nữ Ngọc Anh 03/12/1992 Quảng Bình Nữ 8,3 7,97 3,46 8,00 3,48 Giỏi

5 1826263007 Phạm Ngọc Ánh 12/10/1990 Thanh Hóa Nữ 8,3 7,81 3,36 7,84 3,38 Giỏi

6 1826263014 Lê Thị Mỹ Dung 28/10/1989 Đà Nẵng Nữ 8,0 7,91 3,41 7,92 3,43 Giỏi

7 1826263015 Lưu Đình Thùy Dung 19/11/1988 Quảng Nam Nữ 7,9 8,07 3,53 8,06 3,52 Giỏi

8 1827263016 Nguyễn Thiện Duy 16/01/1990 TT Huế Nam 7,8 6,55 2,57 6,64 2,62 Khá

9 1827263019 Bùi Công Đạt 20/08/1989 Quảng Nam Nam 7,6 7,93 3,42 7,91 3,42 Giỏi

10 1826263021 Nguyễn Thị Thùy Giang 25/05/1988 TT Huế Nữ 6,8 6,95 2,82 6,94 2,81 Khá

11 1826263024 Nguyễn Thị Ngọc Hà 08/08/1984 Thanh Hóa Nữ 8,0 7,18 2,96 7,23 3,00 Khá

12 1826243142 Đinh Thị Thúy Hạnh 11/10/1992 Đà Nẵng Nữ 8,3 7,83 3,38 7,86 3,40 Khá Hạ bậc

13 1826263026 Kiều Thị Hạnh 27/07/1987 Quảng Nam Nữ 8,0 6,88 2,81 6,95 2,86 Khá

14 1826263031 Nguyễn Thị Hoài 26/01/1992 Nghệ An Nữ 8,1 7,55 3,22 7,59 3,25 Khá Hạ bậc

15 1826243150 Nguyễn Thị Hồng 17/07/1988 Nghệ An Nữ 8,2 7,40 3,13 7,46 3,16 Khá

16 1826263033 Trần Thị Hồng 22/04/1992 Quảng Bình Nữ 8,1 6,92 2,80 7,00 2,86 Khá

17 1827263035 Hoàng Đặng Quang Huy 09/10/1985 Đà Nẵng Nam 8,0 6,94 2,81 7,01 2,87 Khá

18 1827263037 Nguyễn Trọng Hương 04/10/1988 Nghệ An Nam 8,1 7,22 2,99 7,27 3,03 Khá

19 172324048 Nguyễn Thị Mỹ Kim 29/12/1990 Quảng Nam Nữ 8,0 8,04 3,52 8,04 3,53 Giỏi

20 1827263041 Hoàng Quốc Khánh 02/08/1988 Đà Nẵng Nam 8,3 7,46 3,18 7,51 3,21 Giỏi

21 1827263042 Nguyễn Bỉnh Khiêm 20/03/1992 Nam Định Nam 7,0 7,35 3,07 7,33 3,06 Khá

22 1826713330 Nguyễn Thị Thanh Lan 05/04/1992 Đà Nẵng Nữ 8,1 8,07 3,50 8,07 3,51 Giỏi

23 1826263045 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/09/1991 Quảng Bình Nữ 8,0 7,82 3,40 7,83 3,42 Giỏi

24 1826263046 Nguyễn Thị Minh Loan 28/09/1991 Đà Nẵng Nữ 8,3 7,88 3,40 7,91 3,42 Giỏi

25 1826263387 Trần Thị Ngọc Loan 10/02/1989 Quảng Nam Nữ 7,4 7,29 3,05 7,29 3,05 Khá

26 1827263047 Nguyễn Phước Long 01/08/1988 Quảng Nam Nam 7,8 7,32 3,05 7,35 3,07 Khá

27 1827263050 Nguyễn Thị Khánh Ly 14/10/1990 Quảng Nam Nữ 8,1 8,29 3,62 8,28 3,63 Xuất sắc

28 1826263051 Phan Thị Kha Ly 02/01/1987 Đà Nẵng Nữ 8,0 7,23 3,04 7,28 3,09 Khá
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29 1826263053 Đoàn Thị Tuyết Mai 10/10/1988 Quảng Nam Nữ 7,8 7,18 2,97 7,22 2,99 Khá

30 1826263055 Nguyễn Thị Quỳnh Na 19/11/1992 Đà Nẵng Nữ 7,7 7,19 3,01 7,22 3,03 Khá

31 1826263073 Lê Thị Ninh 20/06/1990 Quảng Bình Nữ 8,1 8,30 3,66 8,29 3,66 Xuất sắc

32 172414664 Đoàn Thị Thúy Nga 25/12/1990 Đà Nẵng Nữ 8,6 7,83 3,37 7,88 3,41 Giỏi

33 1826243172 Đỗ Thị Thúy Nga 10/05/1987 Đà Nẵng Nữ 8,1 7,27 3,04 7,33 3,08 Khá

34 1826243174 Nguyễn Thị Thanh Nga 20/06/1991 Đà Nẵng Nữ 8,3 7,12 2,94 7,20 2,99 Khá

35 1826263064 Đặng Thị Thanh Nhàn 13/11/1992 Đà Nẵng Nữ 8,2 7,39 3,11 7,44 3,14 Khá

36 1826263065 Phan Dương Thanh Nhàn 13/03/1990 Đà Nẵng Nữ 8,3 7,95 3,46 7,98 3,47 Giỏi

37 1826263067 Nguyễn Thị Minh Nhật 16/09/1990 Quảng Nam Nữ 7,9 7,84 3,43 7,84 3,43 Khá Hạ bậc

38 1826263068 Nguyễn Thị Ý Nhi 06/05/1991 Quảng Trị Nữ 7,5 7,24 2,99 7,26 3,02 Khá

39 1826263071 Võ Thị Hồng Nhung 01/11/1992 Quảng Nam Nữ 7,8 6,96 2,80 7,02 2,84 Khá

40 1826263075 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 29/12/1989 Quảng Ngãi Nữ 8,1 8,07 3,52 8,07 3,53 Giỏi

41 1827263078 Nguyễn Hữu Phước 24/10/1971 Quảng Nam Nam 9,2 8,80 3,84 8,82 3,85 Xuất sắc

42 1826263080 Bùi Mai Phương 02/04/1992 Đà Nẵng Nữ 8,1 7,82 3,40 7,84 3,41 Giỏi

43 1826263082 Nguyễn Vĩnh Phương 17/11/1988 Quảng Nam Nữ 8,5 8,36 3,66 8,37 3,68 Xuất sắc

44 1826263083 Lê Thị Hoa Phượng 01/06/1990 Đà Nẵng Nữ 8,6 7,24 3,01 7,33 3,07 Khá

45 1826263086 Huỳnh Thị Tú Quyên 10/12/1983 Đà Nẵng Nữ 8,4 7,75 3,30 7,79 3,32 Giỏi

46 1826263087 Nguyễn Lê Quyên 22/02/1991 Đà Nẵng Nữ 7,7 8,11 3,52 8,08 3,51 Giỏi

47 1826263089 Trần Thị Quỳnh 09/05/1991 Nghệ An Nữ 8,0 6,82 2,72 6,90 2,78 Khá

48 1826263092 Nguyễn Thị Hồng Soa 10/04/1989 Nghệ An Nữ 7,5 6,88 2,77 6,92 2,81 Khá

49 1826263117 Trần Thị Tuyết 20/01/1983 TT Huế Nữ 8,3 7,48 3,20 7,53 3,23 Khá Hạ bậc

50 1827263094 Nguyễn Lâm Huy Thành 14/07/1992 Đăk Lăk Nam 8,0 6,75 2,70 6,84 2,76 Khá

51 1826263095 Ngô Thị Phương Thảo 05/07/1989 Quảng Nam Nữ 7,9 7,88 3,39 7,88 3,39 Giỏi

52 1826263097 Trương Thị Phương Thảo 18/03/1987 Quảng Nam Nữ 7,7 7,95 3,43 7,93 3,42 Giỏi

53 1826263098 Phạm Thị Thắm 20/10/1992 Nghệ An Nữ 7,5 7,46 3,14 7,46 3,15 Khá

54 1826263100 Phan Thị Kim Thoa 01/10/1992 Quảng Nam Nữ 8,2 7,99 3,45 8,00 3,46 Khá Hạ bậc

55 162350511 Lê Thị Thùy 15/08/1988 Quảng Nam Nữ 7,6 7,30 3,05 7,32 3,07 Khá

56 1826263103 Phạm Thị Thủy 01/05/1991 Quảng Nam Nữ 7,8 7,12 2,88 7,16 2,91 Khá
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Ậ

P
 T

Ố
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57 1826263104 Đỗ Xuân Diễm Thúy 11/01/1991 Đà Nẵng Nữ 7,5 7,69 3,29 7,68 3,29 Khá Hạ bậc

58 1826263109 Mai Thị Hồng Trang 10/09/1992 Thanh Hóa Nữ 7,9 8,35 3,68 8,32 3,65 Xuất sắc

59 1826263112 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 10/01/1988 Đà Nẵng Nữ 8,1 7,08 2,93 7,15 2,98 Khá

60 1826713372 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/10/1992 Đà Nẵng Nữ 8,1 8,14 3,55 8,13 3,55 Giỏi

61 1826263113 Nguyễn Mai Huyền Trâm 01/01/1991 Đà Nẵng Nữ 7,6 7,54 3,23 7,55 3,23 Khá Hạ bậc

62 1826263115 Hoàng Lê Ngọc Trân 24/10/1991 Đà Nẵng Nữ 8,2 7,44 3,14 7,49 3,18 Khá

63 1827263118 Trương Lê Văn 27/12/1986 Quảng Nam Nam 7,9 8,08 3,53 8,07 3,51 Giỏi

64 1827263123 Huỳnh Quốc Vương 03/05/1986 Quảng Nam Nam 8,2 7,14 2,98 7,21 3,03 Khá

65 1826263390 Mai Thanh Xuân 21/12/1988 Quảng Nam Nữ 8,1 6,66 2,62 6,75 2,69 Khá

66 1826713383 Phạm Thị Kim Yến 04/10/1992 Quảng Nam Nữ 8,0 7,64 3,31 7,67 3,33 Khá Hạ bậc

Tổng cộng: 66 sinh viên Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2014

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐ THI & XÉT CNTN

ThS. Hồ Hà Đông PGS.TS Lê Đức Toàn
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